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Model No.UR100D CORDLESS GRASS TRIMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 458505-8 Báng cầm phía trước 1

002 921387-6 Bu-lông đầu lục giác M6X65 1

003 458260-2 Giá đỡ tay nắm 1

004 264072-1 Đai ốc có tai vặn M6 1

C10 931302-2 Đai ốc lục giác M6 1

005 144939-8 Ống hoàn chỉnh 28 1

C10 808723-2 Nhãn lưu ý 1

C20 816F56-7 Nhãn lưu ý 1

006 458256-3 Chụp giữ mũi 1

C10 252103-8 Đai ốc khóa lục giác M5-8 2

007 911243-8 Vít dầu dù M5X25 WR 1

008 458257-1 Đòn bẩy 1

009 319667-6 Ghim 9 1 *

009-1 327190-7 Ghim 9 X 1

010 911258-5 Vít dầu dù M5X35 WR 1

011 458258-9 Nắp ống 1

012 135952-7 Cụm ống 24 1

012 INC. 11

013 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 6

014 183H91-5 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

C10 346275-0 Đệm mạ 2

014 INC. 15

014 183T32-3 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

015 183H91-5 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

C10 346275-0 Đệm mạ 2

015 INC. 14

015 183T32-3 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

016 421940-3 Nắp 1

017 629317-8 Động cơ dc 1

019 424567-8 Ống đệm cao su 24 1

020 327065-0 Phần bảo vệ dây 1

021 213023-1 Vòng đệm-o 4 2

022 135950-1 Bộ nắp bảo vệ 1

022 INC. 21,23-25

023 911139-3 Vít dầu dù M4X20 WG 2

024 346555-4 Đệm ốc bảo vệ 1

025 266427-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 1

026 854A93-3 Bảng tên UR100D 1

027 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 6

028 183H89-2 Bộ tay cầm 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 4

028 INC. 39

028 183T33-1 Bộ tay cầm 1

029 699113-8 Bộ dây cung cấp điện 1

030 632L22-0 Khối chì 1

031 620780-8 Bo mạch 1

032 650744-8 Công tắc D3V-16-3C26 1

033 231473-8 Lò xo nến 4 1



034 452438-9 Nút nhả khóa 1 *

034-1 458900-2 Nút nhả khóa X 1

035 231473-8 Lò xo nến 4 1

036 458259-7 Thanh gạt công tắc 1

037 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

038 854B01-0 Không số.nhãn UR100D 1

039 183H89-2 Bộ tay cầm 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 4

039 INC. 28

039 183T33-1 Bộ tay cầm 1

040 687010-0 Dây đai 1

A01 125516-5 Cụm dây đai 1

A02 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A03 831304-7 Túi đựng phụ kiện 1

A04 198853-0 Bộ cụm đầu cắt ni lông 75-M8R 
M

1 *

A04-1 198854-8 Bộ cụm đầu cắt ni lông 75-M8R 
ME

O 1

A05 198859-8 Bộ dây ni lông 1.65-15M M 1 *

A05-1 198860-3 Bộ dây ni lông 1.65-15M ME O 1 *

A09 456128-6 Nắp pin 2

A10 ***DC10WD DC10WD BATTERY CHARGER 1

A10 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A11 197393-5 Bộ pin BL1016 2

A11 197396-9 Bộ pin BL1021B 2 *

A11 197406-2 Bộ pin BL1041B 2 *

A11-1 197396-9 Bộ pin BL1021B O 2

A11-1 197406-2 Bộ pin BL1041B O 2

F02 198848-3 Bộ lưỡi nhựa 230 ME 1

F03 198850-6 Bộ lưỡi cắt cỏ nhựa/cước M 1 *

F04 198851-4 Bộ lưỡi cắt cỏ nhựa/cước ME 1

F05 198853-0 Bộ cụm đầu cắt ni lông 75-M8R 
M

1 *

F06 198854-8 Bộ cụm đầu cắt ni lông 75-M8R 
ME

1

F07 198859-8 Bộ dây ni lông 1.65-15M M 1 *

F08 198860-3 Bộ dây ni lông 1.65-15M ME 1 *

F09 198862-9 Bộ dây ni lông 1.65-30M M 1 *

F10 198863-7 Bộ dây ni lông 1.65-30M ME 1 *

F12 198968-3 Bộ pin BL1016 1 *

F13 198969-1 Bộ pin BL1016 (2 cái) 1 *

F14-1 198970-6 Bộ pin BL1021B (2 cái) O 1 *

F16-1 199002-2 Bộ pin BL1041B (2 cái) O 1 *




